
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 45 Đường Trần Quốc Toản, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

06/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH FOOD BÌNH PHƯỚC

3801257309

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH FOOD BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FRESH FOOD BINH PHUOC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: FBP JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0905335577 - 0902861927
Email: freshfoodbp@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua, bán các mặt hàng nông sản

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nông sản tại các kênh siêu thị; Bán lẻ nông sản 
tại các cửa hàng.

4711

5. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Gia công, chế biến các mặt hàng nông sản.

1030

6. Sản xuất chè 1076

7. Sản xuất cà phê 1077

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Dịch vụ đóng gói 8292

13. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Ép dầu từ vỏ điều

1040

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

15. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN VĂN 
HÀ

Khu phố 2, 
Phường Long 
Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0420830031
79

2 MAI VĂN HÈ Khu phố 3, 
Phường Long 
Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

67.500 675.000.000 7,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 67.500 675.000.000 7,500

0460830008
47
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3 LÊ VĂN 
THÀNH

Thôn Văn Vận, 
Xã Hải Quy, 
Huyện Hải Lăng, 
Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 2,500

197275369

4 NGUYỄN 
ĐỨC CHÍNH

Thôn Chư Hậu 5, 
Xã Ia Yok, Huyện 
Ia Grai, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

230833140

5 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 
THẢO

Thôn Chư Hậu 5, 
Xã Ia Yok, Huyện 
Ia Grai, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

230892412
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6 PHẠM VĂN 
HOANG

Khu phố Bình 
Giang 1, Phường 
Sơn Giang, Thị xã 
 Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0490600007
71

7 TRỊNH ĐÌNH 
TÂM

Khu phố 2, 
Phường Thác Mơ, 
Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

285779131

8 NGÔ PHƯỚC 
KHÁNH

Khu phố Thanh 
Bình, Tt Thanh 
Bình, Huyện Bù 
Đốp, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 2,500

285772594
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9 NGUYỄN 
TUẤN MẠNH

Khu phố 3, 
Phường Long 
Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

0640950009
26

10 NGUYỄN 
VĂN BẮC

Khu phố 3, 
Phường Long 
Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

315.000 3.150.000.000 35,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 315.000 3.150.000.000 35,000

0420770033
22

11 NGUYỄN 
VĂN HÙNG

Thôn Bắc Nẫm, 
Xã Cự Nẫm, 
Huyện Bố Trạch, 
Tỉnh Quảng Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 2,500

0440900023
72
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12 NGUYỄN THẾ 
VƯƠNG

Khu phố 4, 
Phường Long 
Thuỷ, Thị xã  
Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

285880501

13 LÊ THỊ 
PHƯƠNG MỸ

Khu phố Bình 
Giang 2, Phường 
Sơn Giang, Thị xã 
 Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 5,000

285759964

14 NGUYỄN 
BẢO HIẾU

Thôn Chư Hậu 5, 
Xã Ia Yok, Huyện 
Ia Grai, Tỉnh Gia 
Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 2,500

231165165
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15 NGUYỄN THỊ 
HOÀNG DIỆU

Ấp Tân hiệp, Xã 
Tân Thành, 
Huyện Bù Đốp, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 2,500

285196124

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       230833140
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Chư Hậu 5, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 45 Trần Quốc Toản, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước Long, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Nam

28/06/1972 Kinh Việt Nam

24/01/2007 Công an tỉnh Gia Lai 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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